
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 62 /UBND 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện DVC trực 

tuyến mức độ 3,4 năm 2016 và đăng ký 

danh mục DVC trực tuyến 3,4 năm 2017 

               Hương Thuỷ, ngày 20 tháng 01 năm 2017 

 

 

           Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

                 

 UBND thị xã Hương Thủy nhận được Công văn số 28/STTTT-CNTT ngày 

12/01/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện 

DVC trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục DVC trực 

tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017. UBND thị xã Hương Thủy xin báo 

cáo một số nội dụng như sau: 

- Tình hình triển khai dịch vụ công mức 3,4 năm 2016 (chi tiết ở phụ lục 1). 

- Đăng ký dịch vụ công mức 3,4 năm 2017 (chi tiết ở phụ lục 2). 

UBND thị xã xin báo cáo đến Sở Thông tin và Truyền thông được biết/. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Lưu. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

          

                              (Đã ký) 

 

Ngô Văn Vinh 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

MỨC ĐỘ 3,4 NĂM 2016 

(Kèm theo Công văn số  62 /UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND thị xã Hương Thủy) 

STT Nhóm dịch vụ 

Mức 

độ 

thực 

hiện 

(3,4) 

Đã 

thực 

hiện 

Chưa thực 

hiện 

Lý do 

chưa thực 

hiện 

Tần suất 

truy cập 

của người 

dân, 

doanh 

nghiệp vào 

các hệ 

thống 

cung cấp 

dịch vụ 

công 

CẤP HUYỆN 

37 Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

  x 

Cơ sở hạ 

tầng chưa 

đáp ứng  

 

38 Đăng ký góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất 

  x  

39 Cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ 

  x  

40 Cấp phép các hoạt 

động sử dụng vỉa hè, 

lề đường 

  x  

 



PHỤ LỤC 02 

ĐĂNG KÝ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 NĂM 2017 

(Kèm theo Công văn số  62/UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND thị xã Hương Thủy) 

STT Tên dịch vụ công 

Cấp thực hiện mức 

độ dịch vụ công Thời gian thực 

hiện 
Mức 3 Mức 4 

I.KINH TẾ TẬP THỂ - HTX 

1.  Đăng ký kinh doanh hợp tác xã  X Quý I năm 2017 

2.  
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện trực thuộc hợp tác xã 

 X 

3.  

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp 

HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện 

tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính 

nhưng trong cùng một tỉnh) 

 X 

4.  

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp 

HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

tỉnh khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính) 

 X 

5.  
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh của hợp tác xã 

 X 

6.  
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh 

của hợp tác xã 

 X 

7.  

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của 

hợp tác xã (Khi chuyển địa chỉ trụ sở 

chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh) 

 X 

8.  

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của 

hợp tác xã (Khi chuyển địa chỉ trụ sở 

chính sang tỉnh khác) 

 X 

9.  Đăng ký đổi tên hợp tác xã  X 

10.  
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp 

tác xã 

 X 

11.  
Đăng ký thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã 

 X 

12.  
Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị 

hợp tác xã  

 X 

13.  Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác  X 



xã  

14.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã  X 

15.  Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi  X 

16.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia  X 

17.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách  X 

18.  Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất  X 

19.  Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập  X 

20.  
Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác 

xã  

 X 

21.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp 

hợp tác xã giải thể tự nguyện)  

 X 

22.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hợp tác xã (khi mất) 

 X 

23.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) 

 X 

24.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (Khi mất) 

 X 

25.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (bị hư hỏng) 

 X 

26.  Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh   X 

27.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh hộ kinh doanh 

 X 

28.  
Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hộ kinh doanh 

 X 

I XÂY DỰNG   

29.  Gia hạn giấy phép xây dựng  X 

30.  Điều chỉnh giấy phép xây dựng  X 

31.  Cấp phép di dời công trình X  

32.  Cấp mới số nhà  X 

33.  Cấp đổi số nhà  X 

34.  Điều chỉnh số nhà  X 

35.  
Chấp thuận phương án phá dỡ các công 

trình xây dựng 

X  



36.  Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng  X  

37.  Cung cấp thông tin quy hoạch  X  

38.  
Chấp thuận địa điểm xây dựng trạm thu 

phát sóng thông tin di động 

X  

39.  
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát 

sóng thông tin di động 

X  

40.  Cấp Giấy phép đào đường vỉa hè X  

41.  
Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường 

đô thị ngoài mục đích giao thông 

X  

42.  
Cấp giấy phép thi công các công trình 

giao thông 

X  

43.  
Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến 

X  

44.  
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo 

tuyến trong đô thị 

X  

45.  
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo 

giai đoạn 

X  

46.  
Cấp giấy phép xây dựng công trình cho 

dự án 

X  

47.  
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng 

lẻ tại đô thị 

X  

48.  
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, 

cải tạo công trình 

X  

49.  
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, 

cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị 

X  

50.  Cấp giấy phép di dời công trình X  

51.  
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công 

trình 

X  

52.  
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị 

X  

53.  
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình 

X  

54.  
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

nhà ở riêng lẻ tại đô thị 

X  

55.  Gia hạn giấy phép xây dựng  X 

56.  Cấp lại giấy phép xây dựng  X 

III CÔNG THƯƠNG   



57.  
Cấp giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) 

rượu 

  

58.  
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

 X 

59.  
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc 

đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 

 X 

60.  

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh 

doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản 

phẩm thuốc lá 

 X 

61.  
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc 

đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 

 X 

VI VĂN HÓA   

62.  
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke đối 

với hộ kinh doanh cá thể 

 X 

63.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

 X 

64.  

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng 

 X 

65.  

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng 

 X 

66.  

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

 X 
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